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Kinh tế xây dựngChuyên ngành

Đại họcBậc đào tạo D14KX:

Khoa : K. Kinh tế
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Lớp học

Ngành đào tạo

133.0Tổng số tín chỉ :

Ngày sinh
Giới
tính

Họ và tênMã sinh viênSTT
Ghi chúXếp loạiTB TLSố TC

Điểm học tập

Giỏi3.5413327/03/1996NamThuậtBùi Trọng14DQ58020101811

Giỏi3.4813302/02/1996NữThủyNguyễn Thị Như14DQ58020101172

Giỏi3.3813308/01/1996NữLiễuNguyễn Thị14DQ58020100923

Giỏi3.3613301/07/1995NữHoàiNgụy Kim14DQ58020100814

Giỏi3.3213309/02/1995NữHằngVõ Thùy Út13DQ58020102315

Khá3.1913325/07/1996NamTiếnNguyễn Ngọc14DQ58020101836

Khá3.1713311/09/1996NamTịnhLê Hữu14DQ58020101197

Khá3.0413316/07/1996NữThuậnLê Thị Mỹ14DQ58020101808

Khá2.9513320/07/1996NamToảnLê Văn14DQ58020102499

Khá2.9213327/04/1996NamThắngLê Việt14DQ580201004410

Khá2.7813315/05/1996NamThiênLê Quang14DQ580201056111

Khá2.7713309/09/1996NamGiangPhan Thanh14DQ580201007712

Khá2.6313320/03/1996NamTưĐỗ Văn14DQ580201018913

Trung bình2.3113320/08/1996NamTuấnNguyễn Kim14DQ580201012514

Trung bình2.1913313/05/1993NamChiếnHoàng Văn14DQ580201071715

Tổng cộng danh sách này có: 15 Phú Yên, ngày 11 tháng 08 năm 2018
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